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1 Chính sách 
1: Tăng 
cường vận 
động hiến 
mô, bộ phận 
cơ thể người 
và hiến, lấy 
xác 

Bổ sung quy định về vận 
động hiến mô, bộ phận cơ thể 
người và hiến, lấy xác, bao 
gồm nội dung của hoạt động 
vận động, thông tin truyền 
thông, trách nhiệm tổ chức 
vận động hiến mô, bộ phận 
cơ thể người và hiến, lấy xác, 
trong đó huy động sự tham 
gia của toàn xã hội, chú trọng 
sự tham gia của người có uy 
tín cao trong cộng đồng, các 
chức sắc tôn giáo... và việc 
ứng dụng công nghệ thông 
tin trong vận động hiến mô, 
bộ phận cơ thể người và hiến, 
lấy xác 

Điều ... Thông tin, truyền thông về hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác 
1. Nội dung thông tin, truyền thông về hiến mô, bộ phận cơ thể người: 
a) Tính nhân đạo và giá trị của hành động hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; 
b) Quy trình thực hiện hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; 
c) Quyền lợi và nghĩa vụ của người hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; 
d) Các quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy 

xác. 
2. Tổ chức hoạt động thông tin truyền thông về hiến mô, bộ phận cơ thể người 
a) Truyền thông trực tiếp, gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng, mạng 

xã hội, nền tảng kỹ thuật số và các hình thức truyền thông khác; 
b) Lồng ghép thông tin truyền thông về hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác vào 

chương trình giáo dục, đào tạo;  
c) Lồng ghép thông tin truyền thông về hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác vào 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 
thông tin, giáo dục, truyền thông kiến thức về hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác. 

4. Chính phủ phân công cơ quan có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 
liên quan trong việc xây dựng nội dung truyền thông vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người 
và hiến xác. 
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5. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thông tin, giáo 
dục, truyền thông về hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác cho nhân dân trên địa bàn.  

6. Các cơ quan thông tin đại chúng của Nhà nước có trách nhiệm ưu tiên về thời điểm, 
thời lượng phát sóng thông tin, giáo dục, truyền thông về hiến mô, bộ phận cơ thể người và 
hiến xác trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo hình, 
báo điện tử theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc thực hiện thông tin, giáo 
dục, truyền thông về hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác không thu phí, trừ trường hợp 
thực hiện theo hợp đồng hoặc do tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài tài trợ. 

Điều ... Đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác 
1. Đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác bao gồm: 
a) Đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người khi còn sống; 
b) Đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết; 
c) Đăng ký hiến xác. 
2. Đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người khi còn sống được thực hiện trực tiếp tại cơ 

sở y tế đủ điều kiện lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người. 
3. Đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết và đăng ký hiến xác được thực 

hiện theo một trong các hình thức sau: 
a) Đăng ký trực tiếp tại cơ sở y tế đủ điều kiện lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người hoặc 

Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người; 
b) Đăng ký trực tuyến thông qua ứng dụng của Hệ thống thông tin tiếp nhận, điều phối 

mô, bộ phận cơ thể người thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế hoặc Cổng dịch vụ công quốc 
gia. 

4. Hiến máu và thành phần máu không áp dụng quy định đăng ký trước theo Điều này; 
việc sàng lọc sức khỏe được thực hiện trực tiếp tại cơ sở tiếp nhận vào mỗi lần hiến. 

5. Chính phủ phân công cơ quan hướng dẫn việc đăng ký hiến quy định tại điều này. 
Điều ... Hủy đăng ký mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác 
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1. Hình thức hủy đăng ký hiến: 
a) Hủy đăng ký trực tiếp; 
b) Hủy đăng ký thông qua các ứng dụng của hệ thống thông tin tiếp nhận, điều phối mô, 

bộ phận cơ thể người thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế hoặc ứng dụng VNeID hoặc cổng 
dịch vụ công quốc gia; 

c) Hủy đăng ký tự động. 
2. Chính phủ phân công cơ quan hướng dẫn việc hủy đăng ký hiến quy định tại Điều 

này. 
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2 Chính sách 
2: Điều kiện 
của người 
hiến mô, bộ 
phận cơ thể 
người khi 
còn sống  

Quy định tách các điều kiện 
về độ tuổi người hiến mô và 
người hiến bộ phận cơ thể 
người. Cụ thể: 
- Điều kiện chung: có đủ sức 
khỏe và có năng lực hành vi 
dân sự đầy đủ. 
- Độ tuổi người hiến mô khi 
còn sống:  
+ Người từ đủ 18 tuổi trở lên 
được thực hiện việc hiến mô 
của mình khi còn sống.  
+ Người từ đủ 15 tuổi đến 
dưới 18 tuổi được hiến tế bào 
hoặc mô có khả năng tái sinh 
để điều trị cho người là thành 
viên gia đình khi không có 
người hiến trưởng thành phù 
hợp và được người đại diện 
của người hiến đồng ý, trừ 
hiến máu và các thành phần 
máu. 
+ Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, 
nữ từ đủ 18 tuổi trở lên có 
quyền hiến, nhận tinh trùng, 
noãn, phôi trong việc sinh 
con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh 
sản theo quy định của pháp 
luật.  
+ Người hiến máu hoặc 
thành phần máu phải là 
người từ đủ 18 tuổi đến dưới 

Điều ... Điều kiện đối với người hiến mô 
1. Có đủ sức khỏe.  
2. Người hiến mô khi còn sống phải là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:  
a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 
b) Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được hiến tế bào hoặc mô có khả năng tái sinh 

để điều trị và được người đại diện của người hiến đồng ý, trừ hiến máu và các thành phần máu. 
c) Người dưới 15 tuổi được hiến tế bào hoặc mô có khả năng tái sinh để điều trị và được 

người đại diện của người hiến đồng ý. 
d) Người hiến máu hoặc thành phần máu phải là người từ đủ 18 tuổi đến dưới 65 tuổi. 
đ) Sản phụ được quyền hiến mô và máu thuộc bánh rau, dây rốn. 
Điều ... Điều kiện đối với người hiến bộ phận cơ thể người 
1. Có đủ sức khỏe và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 
2. Người hiến bộ phận cơ thể người khi còn sống phải là người thuộc một trong các 

trường hợp sau đây:  
a) Người hiến bộ phận cơ thể người khi còn sống cho người là thành viên gia đình phải 

là người từ đủ 18 tuổi trở lên; 
b) Người hiến bộ phận cơ thể người khi còn sống cho người không phải là thành viên 

gia đình phải là người từ đủ 25 tuổi trở lên. 
Điều ... Điều kiện đối với người hiến, nhận tinh trùng, noãn, phôi trong việc sinh con 

bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản 
1. Có đủ sức khỏe và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 
2. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền hiến, nhận tinh trùng, 

noãn, phôi trong việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo quy định của pháp luật. 
3. Việc hiến, nhận tinh trùng, noãn, phôi trong việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh 

sản được thực hiện theo quy định của Chính phủ. 
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65 tuổi. 
- Độ tuổi người hiến bộ phận 
cơ thể người khi còn sống:  
+ Người hiến bộ phận cơ thể 
người khi còn sống cho 
người là thành viên gia đình 
phải là người từ đủ 18 tuổi 
trở lên; 
+ Người hiến bộ phận cơ thể 
người khi còn sống cho 
người không phải là thành 
viên gia đình phải là người từ 
đủ 25 tuổi trở lên 
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3 Chính sách 
3: Điều kiện 
của người 
hiến mô, bộ 
phận cơ thể 
người sau 
khi chết và 
hiến xác 

Cho phép người dưới 18 tuổi 
được quyền hiến mô, bộ 
phận cơ thể, hiến xác của 
mình sau khi chết nhưng phải 
có nguyện vọng trước khi 
chết thể hiện bằng lời nói với 
cha, mẹ hoặc người giám hộ 
hoặc bằng văn bản và được 
cha, mẹ hoặc người giám hộ 
đồng ý. 

Điều ... Điều kiện đối với người hiến mô sau khi chết 
Người hiến mô khi đã chết: có nguyện vọng trước khi chết thể hiện bằng lời nói với cha, 

mẹ hoặc người giám hộ hoặc bằng văn bản và được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. 
Điều ... Điều kiện đối với người hiến bộ phận cơ thể người sau khi chết 
Người hiến bộ phận cơ thể người sau khi chết não, chết tuần hoàn:  
a) Người từ đủ mười tám tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến 

bộ phận cơ thể của mình sau khi chết não, chết tuần hoàn. 
b) Trường hợp người dưới mười tám tuổi hiến bộ phận cơ thể sau khi chết phải có 

nguyện vọng trước khi chết thể hiện bằng lời nói với cha, mẹ hoặc người giám hộ hoặc bằng 
văn bản và được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.  

Điều ... Điều kiện đối với người hiến xác 
Người hiến xác:  
a) Người từ đủ mười tám tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến 

xác sau khi chết. 
b) Trường hợp người dưới mười tám tuổi hiến xác sau khi chết phải có nguyện vọng 

trước khi chết thể hiện bằng lời nói với cha, mẹ hoặc người giám hộ hoặc bằng văn bản và 
được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. 

4 Chính sách 
4: Mở rộng 
đối tượng 
hiến mô, bộ 
phận cơ thể 
người sau 
khi chết 

Giữ nguyên quy định cho 
phép lấy mô, bộ phận cơ thể 
người sau khi chết đối với 
người chết não và bổ sung 
quy định cho phép lấy mô, bộ 
phận cơ thể người sau khi 
chết đối với người đã được 
xác định là chết tuần hoàn 

Điều .... Mục đích và điều kiện xác định chết não, chết tuần hoàn 
1. Việc xác định chết não, chết tuần hoàn là cơ sở pháp lý để tiến hành lấy mô, bộ 

phận cơ thể người. 
2. Chính phủ phân công cơ quan quy định cụ thể tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xác 

định chết não, chết tuần hoàn. 

5 Chính sách 
5: Điều 

- Điều kiện để xác định chết 
não, chết tuần hoàn vẫn tiếp 

Điều ... Mục đích và điều kiện xác định chết não, chết tuần hoàn 
1. Việc xác định chết não, chết tuần hoàn là cơ sở pháp lý để tiến hành lấy mô, bộ phận 
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chỉnh một số 
điều kiện về 
cơ sở ghép 
mô, bộ phận 
cơ thể người 

tục được quy định ở Luật sửa 
đổi, nhưng điều chỉnh quy 
định về kíp xác định chết não 
phải có chuyên gia giám định 
pháp y thành kíp xác định 
chết não ngoài việc phải có 
chuyên gia về hồi sức cấp 
cứu, chuyên gia về thần kinh 
hoặc chuyên gia về phẫu 
thuật thần kinh có thể được 
bổ sung chuyên gia thuộc 
lĩnh vực khác phù hợp với 
việc xác định chết não, chết 
tuần hoàn. 
- Điều kiện của cơ sở ghép 
vẫn tiếp tục được quy định ở 
Luật sửa đổi, nhưng bỏ quy 
định về điều kiện cơ sở ghép 
phải có đơn vị ghép thực 
nghiệm 

cơ thể của người có thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết. 
2. Điều kiện để xác định là chết não, chết tuần hoàn bao gồm: 
a) Có đủ tiêu chuẩn về chết não, chết tuần hoàn; 
b) Được các bác sĩ chuyên khoa về thần kinh, hồi sức cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh khám 

và kết luận là chết não; 
c) Được các bác sĩ chuyên khoa về tim mạch, thần kinh, hồi sức cấp cứu, chẩn đoán 

hình ảnh khám và kết luận là chết tuần hoàn. 
3. Chính phủ phân công cơ quan quy định chi tiết khoản 2 điều này. 

6 Chính sách 
6: Điều kiện 
xác định chết 
não, chết 
tuần hoàn 

Quy định một số nguyên tắc 
trong Luật, bao gồm quy 
định mục đích, các nguyên 
tắc về tiêu chuẩn, điều kiện, 
thẩm quyền, trình tự xác định 
chết não, chết tuần hoàn tim 
và giao Chính phủ giao 
người đứng đầu cơ quan 
quản lý nhà nước về y tế ở 

Điều ... Thủ tục và thẩm quyền xác định chết não, chết tuần hoàn 
1. Khi có thông tin về người bệnh có tiên lượng chết não, chết tuần hoàn: 
a) Trường hợp người bệnh đang được điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được 

cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người: Người 
đứng đầu cơ sở thành lập Hội đồng xác định chết não, chết tuần hoàn; 

b) Trường hợp người bệnh đang được điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa 
được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người:  

- Người đứng đầu cơ sở chỉ đạo việc cập nhật thông tin của người bệnh trên hệ thống 
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trung ương ban hành về tiêu 
chuẩn lâm sàng và cơ cấu, 
chuyên môn của kíp xác định 
chết não, chết tuần hoàn. 

thông tin tiếp nhận, điều phối mô, bộ phận cơ thể người thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế; 
- Căn cứ thông tin đã được cập nhật, Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ 

thể người thực hiện việc điều phối cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hỗ trợ xác định chết não, chết 
tuần hoàn. 

2. Kết luận chết não, chết tuần hoàn của nhóm chuyên gia chỉ được công bố khi có kết 
luận chết não, chết tuần hoàn bằng văn bản của tất cả ba thành viên trong nhóm. 

Thành viên nhóm chuyên gia xác định chết não, chết tuần hoàn phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về tính khoa học, chính xác trong kết luận chết não của mình. 

3. Căn cứ kết luận chết não, chết tuần hoàn của nhóm chuyên gia, người đứng đầu của 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều này công bố kết luận chết não, chết 
tuần hoàn bằng văn bản. 

4. Chính phủ quy định cụ thể cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện kỹ thuật ghép 
mô, bộ phận cơ thể người và phân công cơ quan hướng dẫn việc thành lập, tổ chức và hoạt 
động của Hội đồng xác định chết não, chết tuần hoàn 

7 Chính sách 
7: Quản lý, 
sử dụng mô, 
bộ phận cơ 
thể người 

Quy định nguyên tắc về các 
nội dung của quản lý, sử 
dụng mô, bộ phận cơ thể 
người bao gồm: 
(1) Quy định về bảo đảm 
chất lượng mô và các sản 
phẩm từ mô:  
Thực hiện việc quản lý chất 
lượng theo quy định của 
Luật Chất lượng sản phẩm 
hàng hóa, Luật khám bệnh, 
chữa bệnh và Luật Dược, 

Mục 1 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MÔ 

Điều ... Ngân hàng mô  
Ngân hàng mô có chức năng tiếp nhận, bảo quản, lưu giữ, sản xuất, điều chế, vận chuyển 

mô; cung ứng mô và các sản phẩm từ mô cho các cơ sở y tế hoặc cơ sở nghiên cứu, đào tạo y 
học và hợp tác quốc tế trong việc trao đổi mô và các sản phẩm từ mô. 

Điều ... Bảo đảm chất lượng mô và các sản phẩm từ mô 
1. Việc lấy, tiếp nhận, sản xuất, kiểm nghiệm chất lượng, bảo quản, vận chuyển, cung 

ứng mô và sản phẩm từ mô phải đạt các tiêu chuẩn theo quy định. 
2. Mô và các sản phẩm từ mô trước khi ghép, điều trị cho người bệnh phải được bảo 

đảm chất lượng tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. 
3. Chính phủ phân công cơ quan hướng dẫn cụ thể về bảo đảm chất lượng mô và các 

sản phẩm từ mô quy định tại Điều này. 
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trong đó: 
- Việc lấy, tiếp nhận, sản 
xuất, kiểm nghiệm chất 
lượng, bảo quản, vận 
chuyển, cung ứng, sử dụng 
mô và sản phẩm từ mô phải 
đạt các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn hoặc hướng dẫn 
chuyên môn đối với từng 
loại mô và sản phẩm từ mô.  
- Thực hiện việc ghi nhãn và 
truy xuất nguồn gốc đối với 
mô và sản phẩm từ mô; 
không thực hiện ghi nhãn và 
truy xuất nguồn gốc đối với 
bộ phận cơ thể người. 
(2) Quy định về quản lý mô 
và các sản phẩm từ mô: 
- Ngân hàng mô có chức 
năng tiếp nhận, bảo quản, 
lưu giữ, sản xuất, điều chế, 
vận chuyển mô; cung ứng 
mô và các sản phẩm từ mô 
cho các cơ sở y tế hoặc cơ 
sở nghiên cứu, đào tạo y học 
và hợp tác quốc tế trong 
việc trao đổi mô và các sản 
phẩm từ mô.  
- Thực hiện ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quản 
lý, điều phối, sử dụng mô, 
bộ phận cơ thể người. 

Điều ... Sản xuất các sản phẩm từ mô và ghi nhãn mô, các sản phẩm từ mô 
1. Việc sản xuất chế phẩm sản phẩm từ mô chỉ được thực hiện bởi các ngân hàng mô và 

cơ sở y tế đủ điều kiện theo quy định và phải bảo đảm chất lượng của các sản phẩm từ mô theo 
tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. 

2. Mô và các sản phẩm từ mô khi lưu thông trong hệ thống cung ứng máu phải được ghi 
nhãn theo quy định của Chính phủ. 

3. Chính phủ quy định chi tiết về ghi nhãn mô và các sản phẩm từ mô. 
Điều ... Sử dụng mô và các sản phẩm từ mô 
1. Việc sử dụng mô và các sản phẩm từ mô trong điều trị phải được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. 
2. Việc sử dụng mô có khả năng tái sinh, tế bào và các sản phẩm từ mô, tế bào để sản 

xuất thuốc phải thực hiện theo quy định của pháp luật về dược trước khi đưa vào sử dụng cho 
người bệnh. 

Điều ... Giám sát nguy cơ trong quá trình sử dụng mô và các sản phẩm từ mô 
1. Phân loại mức độ nguy cơ liên quan đến sử dụng mô và các sản phẩm từ mô 
a) Nguy cơ thấp 
b) Nguy cơ trung bình 
c) Nguy cơ cao 
2. Giám sát nguy cơ trong quá trình sử dụng mô và các sản phẩm từ mô là hoạt động 

nhằm đề phòng, phát hiện, cảnh báo, lưu giữ, phân tích, báo cáo các nguy cơ gây mất an toàn 
cho người sử dụng, bao gồm:  

a) Thông tin về người sử dụng mô và các sản phẩm từ mô; 
b) Thông tin về quy trình, nhân lực, thiết bị, dụng cụ để thực hiện các hoạt động liên 

quan đến sử dụng mô và các sản phẩm từ mô; 
c) Thông tin về kết quả và các bất thường trong quá trình sử dụng mô và các sản phẩm 

từ mô; 
d) Các thông tin về tai biến xảy ra ở người được sử dụng mô và các sản phẩm từ mô; 
đ) Các thông tin khác về các nguy cơ, bất thường cho cộng đồng dân cư, xã hội có liên 

quan đến hoạt động sử dụng mô và các sản phẩm từ mô. 
3. Việc thu thập, sử dụng thông tin trong hoạt động giám sát nguy cơ phải tuân thủ các 
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(3) Quy định nguyên tắc 
điều phối ghép mô, bộ phận 
cơ thể người và việc mã hóa 
thông tin liên quan đến hiến, 
ghép mô, bộ phận cơ thể 
người. 

nguyên tắc sau: 
a) Thông tin về người được sử dụng mô và các sản phẩm từ mô chỉ được thu thập ở mức 

độ tối thiểu cần thiết cho mục đích giám sát an toàn; không được thu thập vượt quá phạm vi 
cần thiết; 

b) Thông tin nhận dạng cá nhân của người được sử dụng mô phải được mã hóa hoặc ẩn 
danh hóa ngay tại cơ sở y tế trước khi đưa vào hệ thống giám sát; cơ quan tiếp nhận không 
được lưu giữ thông tin cho phép nhận dạng cá nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

c) Thông tin trong hệ thống giám sát nguy cơ chỉ được sử dụng cho mục đích bảo đảm 
an toàn trong sử dụng mô và các sản phẩm từ mô; không được sử dụng cho mục đích khác khi 
chưa có sự đồng ý của người liên quan, trừ trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu theo 
quy định của pháp luật; 

d) Việc lưu giữ, bảo mật thông tin giám sát nguy cơ thực hiện theo quy định của pháp 
luật về bảo vệ thông tin cá nhân và an toàn thông tin mạng. 

4. Trách nhiệm và phương thức giám sát nguy cơ: 
a) Cơ sở y tế sử dụng mô và các sản phẩm từ mô có trách nhiệm theo dõi, ghi nhận và 

báo cáo thường xuyên theo định kỳ các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này cho ngân hàng 
mô đã cung cấp mô; trường hợp phát hiện tai biến nghiêm trọng phải báo cáo ngay; 

b) Ngân hàng mô có trách nhiệm tiếp nhận báo cáo từ cơ sở y tế, tổng hợp, phân tích 
nguyên nhân, đánh giá nguy cơ và báo cáo thường xuyên theo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất 
lên cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 

5. Chính phủ phân công cơ quan quy định cụ thể về hoạt động giám sát nguy cơ trong 
quá trình sử dụng mô và các sản phẩm từ mô quy định tại Điều này. 

Mục 2 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI  

Điều ... Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người 
1. Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người là đơn vị sự nghiệp 

công lập, là đầu mối thống nhất trên phạm vi toàn quốc trong quản lý, điều phối hoạt động 
hiến, lấy, vận chuyển và ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. 

2. Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có nhiệm vụ, quyền hạn 
sau đây: 

a) Quản lý thống nhất, vận hành Hệ thống thông tin tiếp nhận, điều phối mô, bộ phận 
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cơ thể người và điều phối hiến xác và danh sách chờ ghép quốc gia; 
b) Thực hiện điều phối mô, bộ phận cơ thể người và điều phối hiến xác trên phạm vi 

toàn quốc; 
c) Cấp xác nhận điều phối hoặc mã điều phối quốc gia đối với hoạt động ghép bộ phận 

cơ thể người; 
d) Yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp, cập nhật hồ sơ, dữ liệu, thông tin 

phục vụ hoạt động điều phối, quản lý và giám sát; 
đ) Kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động hiến, lấy, vận chuyển và ghép mô, bộ phận 

cơ thể người và hiến, lấy xác của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 
e) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hoặc đình chỉ hoạt động ghép đối 

với cơ sở vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về điều phối, hiến, lấy và ghép mô, bộ 
phận cơ thể người và hiến, lấy xác; 

g) Tổ chức truyền thông, vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác;  
h) Quản lý, phát triển mạng lưới điều phối viên; 
i) Đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ 

thể người và hiến, lấy xác; 
k) Tham mưu, đề xuất chiến lược, cơ chế, chính sách phát triển hệ thống hiến, lấy, ghép 

mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. 
3. Chính phủ phân công cơ quan quy định chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.  
Điều ... Nguyên tắc điều phối ghép bộ phận cơ thể người 
1. Việc điều phối mô, bộ phận cơ thể người được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn 

quốc thông qua Hệ thống thông tin tiếp nhận, điều phối mô, bộ phận cơ thể người do Trung 
tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người quản lý, vận hành. 

2. Việc điều phối mô, bộ phận cơ thể người phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây: 
a) Đảm bảo hòa hợp giữa người hiến và người được ghép; 
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b) Công bằng, minh bạch, khách quan; 
c) Ưu tiên theo mức độ khẩn cấp, mức độ tương thích khoa học và hiệu quả điều trị; 
d) Tuân thủ danh sách chờ ghép quốc gia và quy trình điều phối quốc gia; 
e) Bảo đảm hài hòa giữa hiệu quả điều phối quốc gia và việc khuyến khích cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh phát hiện, vận động, hồi sức và duy trì người hiến sau chết não, chết tuần 
hoàn; 

3. Thứ tự ưu tiên ghép mô, bộ phận cơ thể người: 
a) Trường hợp cấp cứu; 
b) Trẻ em; 
c) Người đã hiến mô, bộ phận cơ thể người khi có chỉ định ghép; 
d) Người có thời gian chờ ghép lâu nhất trong danh sách chờ ghép; 
đ) Người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người đã hiến mô, bộ phận cơ thể người; 
4. Mọi trường hợp hiến mô, bộ phận cơ thể người từ người chết não, chết tuần hoàn phải 

được cập nhật đầy đủ, kịp thời lên Hệ thống thông tin tiếp nhận, điều phối mô, bộ phận cơ thể 
người. 

5. Việc ghép bộ phận cơ thể người chỉ được thực hiện sau khi có xác nhận điều phối 
hoặc mã điều phối quốc gia do Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người 
cấp. 

6. Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thực hiện điều phối, 
phân bổ mô, bộ phận cơ thể người trên cơ sở danh sách chờ ghép quốc gia và các nguyên tắc 
quy định tại Điều này. 

7. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện hoạt động ghép mô, bộ phận cơ thể người có 
trách nhiệm tuân thủ quy trình điều phối quốc gia và thực hiện việc ghép trên cơ sở xác nhận 
điều phối hoặc mã điều phối quốc gia theo quy định của pháp luật. 

8. Chính phủ phân công cơ quan quy định cụ thể nguyên tắc ưu tiên đối với trường hợp 
nhiều người được ưu tiên theo các quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều này; 
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Điều ... Mã hóa thông tin 
1. Mọi thông tin về người hiến, người được ghép bộ phận cơ thể người phải được mã 

hóa thông tin và bảo mật. 
2. Trong trường hợp công bố thông tin quy định tại khoản 1 Điều này thì phải bảo đảm 

tính vô danh để không xác định được người hiến và người được ghép, trừ trường hợp người 
hiến và người được ghép là người có cùng dòng máu về trực hệ hoặc có họ trong phạm vi ba 
đời. 

3. Trong trường hợp đặc biệt vì mục đích chữa bệnh theo yêu cầu của người đứng đầu 
cơ sở y tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng thì cơ sở lưu giữ thông tin mới được 
phép cung cấp thông tin. 

4. Hồ sơ về người hiến và người được ghép phải được lưu giữ, bảo quản theo quy định 
của pháp luật về lưu trữ. 

5. Chính phủ phân công cơ quan quy định chi tiết về mã hóa thông tin đối với mô, bộ 
phận cơ thể người trong hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người. 

8 Chính sách 
8: Bảo đảm 
điều kiện 
hoạt động 
cho hoạt 
động hiến, 
ghép mô, bộ 
phận cơ thể 
người và 
hiến, lấy xác 
 

Giữ nguyên các điều kiện 
bảo đảm như quy định của 
Luật Hiến, ghép mô, tạng và 
bổ sung các điều kiện bảo 
đảm sau: 
(1) Ngân sách nhà nước bảo 
đảm cho các hoạt động:  
a) Truyền thông, tư vấn và 
vận động về hiến, lấy, ghép 
mô, bộ phận cơ thể người và 
hiến, lấy xác; 
b) Bảo quản, vận chuyển mô 

Điều ... Hệ thống thông tin tiếp nhận, điều phối mô, bộ phận cơ thể người và xác 
hiến 

1. Hệ thống thông tin quản lý, điều phối mô, bộ phận cơ thể người và xác hiến thuộc Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về y tế bao gồm thông tin về các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Người hiến và thông tin sức khỏe của từng cá nhân; 
b) Cơ sở tiếp nhận mô, bộ phận cơ thể người và tiếp nhận xác; 
c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện ghép mô, bộ phận cơ thể người; 
d) Quản lý hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. 
2. Hệ thống thông tin quản lý, điều phối mô, bộ phận cơ thể người và xác hiến thuộc Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về y tế được quản lý tập trung, thống nhất, phải đáp ứng các điều kiện bảo 
đảm an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và bảo đảm liên thông với cơ sở 
dữ liệu quốc gia.  
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không tái sinh, bộ phận cơ 
thể người và xác hiến;  
c) Đánh giá, xác định người 
có khả năng hiến mô không 
tái sinh và bộ phận cơ thể 
người;  
d) Điều phối hiến, lấy, ghép 
mô, bộ phận cơ thể người và 
hiến xác;  
đ) Thiết lập và vận hành Hệ 
thống thông tin quốc gia về 
tiếp nhận và điều phối mô, bộ 
phận cơ thể người. 
e) Vệ sinh cơ thể, vận 
chuyển, mai táng cho người 
hiến mô, bộ phận cơ thể 
người sau chết, chết não, chết 
tuần hoàn. 
g) Trao chứng nhận cho 
người đã hiến mô, bộ phận 
cơ thể người cho người đã 
hiến mô không tái sinh và bộ 
phận cơ thể người. 
(2) Quỹ bảo hiểm y tế chi trả: 
Chi phí liên quan đến việc 
ghép mô, bộ phận cơ thể 

3. Cơ sở quy định tại điểm b và điểm c Khoản 1 Điều này có trách nhiệm cung cấp đầy 
đủ, chính xác, kịp thời các thông tin lên Hệ thống thông tin tiếp nhận, điều phối mô, bộ phận 
cơ thể người. 

4. Chính phủ phân công cơ quan quy định việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng 
Hệ thống thông tin tiếp nhận, điều phối mô, bộ phận cơ thể người và xác hiến. 

Điều ... Nguồn tài chính phục vụ hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể 
người và hiến, lấy xác 

1. Ngân sách nhà nước. 
2. Quỹ bảo hiểm y tế. 
3. Kinh phí chi trả của người bệnh; 
4. Viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định 

của pháp luật. 
5. Nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
Điều ... Ngân sách nhà nước bảo đảm cho các hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ 

phận cơ thể người và hiến, lấy xác 
1. Nội dung chi do Ngân sách nhà nước bảo đảm: 
a) Truyền thông, tư vấn và vận động về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và 

hiến, lấy xác; 
b) Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người đã hiến mô không tái sinh và bộ phận cơ thể người. 
c) Bảo quản, vận chuyển mô không tái sinh, bộ phận cơ thể người và xác hiến. 
d) Đánh giá, xác định người có khả năng hiến mô không tái sinh và bộ phận cơ thể 

người. 
đ) Điều phối hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác. 
e) Thiết lập và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về tiếp nhận và điều phối mô, bộ 

phận cơ thể người. 
g) Thiết lập và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về máu, sản phẩm từ máu và tế 
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người theo quy định của 
pháp luật về bảo hiểm y tế 
đối với người có thẻ bảo 
hiểm y tế. 
(3) Người bệnh chi trả các 
chi phí theo giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh theo quy 
định tại Điều 18 Luật khám 
bệnh, chữa bệnh. 
(4) Cho phép Trung tâm 
Điều phối Quốc gia về ghép 
bộ phận cơ thể người và các 
cơ sở y tế thành lập quỹ hiến 
tạng để vận động nguồn kinh 
phí cho việc hỗ trợ phần chi 
phí mà ngân sách nhà nước 
và quỹ bảo hiểm chưa chi trả 
đủ của các chi phí trên.  
(5) Khi có yêu cầu của Trung 
tâm Điều phối quốc gia hoặc 
người đứng đầu cơ sở y tế 
lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể 
người, cơ quan an ninh, 
doanh nghiệp, đơn vị vận tải 
hàng không, đường bộ, 
đường thủy nội địa và đường 
sắt có trách nhiệm: 
- Ưu tiên bố trí đi lại cho 

bào trị liệu. 
h) Vệ sinh cơ thể, vận chuyển, mai táng cho người hiến mô, bộ phận cơ thể người sau 

chết, chết não, chết tuần hoàn và người hiến xác; 
i) Trao chứng nhận cho người đã hiến mô không tái sinh và bộ phận cơ thể người. 
k) Khám sàng lọc, tư vấn, xét nghiệm, đánh giá điều kiện hiến mô, bộ phận cơ thể người 

cho người hiến. 
2. Chính phủ phân công cơ quan quy định chi tiết Điều này. 
Điều ... Chính sách Chế độ bảo hiểm y tế và viện phí đối với người được ghép mô, 

bộ phận cơ thể người 
1. Người được ghép mô, bộ phận cơ thể người có thẻ bảo hiểm y tế được cơ quan bảo 

hiểm y tế thanh toán viện phí về việc ghép theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. 
2. Người được ghép mô, bộ phận cơ thể người không có thẻ bảo hiểm y tế phải thanh 

toán viện phí. 
Điều ... Giá dịch vụ ghép mô, bộ phận cơ thể người 
1. Giá dịch vụ ghép mô, bộ phận cơ thể người bao gồm giá các dịch vụ kỹ thuật: 
a) Hồi sức duy trì mô, bộ phận cơ thể người của người hiến có nguy cơ chết não, chết 

tuần hoàn; 
b) Xác định chết não, chết tuần hoàn; 
c) Lấy, đánh giá chất lượng mô, bộ phận cơ thể người; 
d) Ghép mô và bộ phận cơ thể người; 
đ) Các nội dung chi khác theo quy định của pháp luật. 
2. Chính phủ phân công cơ quan quy định cụ thể Điều này. 
Điều ... Các điều kiện bảo đảm khác cho hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ 

thể người và hiến, lấy xác 
1. Hỗ trợ trong quá trình vận chuyển bộ phận cơ thể người: 
a)  Cơ quan an ninh, doanh nghiệp, đơn vị vận tải hàng không, đường bộ, đường thủy 
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nhân viên y tế và ưu tiên soi 
chiếu hành lý đối với thùng, 
hộp bảo quản bộ phận cơ thể.  
- Được lực lượng cảnh sát 
giao thông hỗ trợ dẫn đường 
trong quá trình vận chuyển 
trên đường bộ, đường thủy 
nội địa. 

nội địa và đường sắt có trách nhiệm ưu tiên bố trí đi lại cho nhân viên y tế và ưu tiên soi chiếu 
hành lý đối với thùng, hộp bảo quản bộ phận cơ thể người khi có yêu cầu của Trung tâm Điều 
phối quốc gia hoặc người đứng đầu cơ sở y tế lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người; 

b) Được lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ dẫn đường trong quá trình vận chuyển 
trên đường bộ, đường thủy nội địa; 

2. Chính phủ phân công cơ quan quy định cụ thể về cơ chế phối hợp, hỗ trợ trong vận 
chuyển bộ phận cơ thể người. 

 
 


